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Phần I
TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐỘ
Mục 1
MỨC ĐỘ 1

1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường và truyền thông sử dụng tiếng Anh
1.1. Tiêu chí 1.1. Cơ sở giáo dục có kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hằng năm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.
1.2. Tiêu chí 1.2. Cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tạo môi trường sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản; có góc tiếng Anh hoặc hình thức tương đương và tổ chức ít nhất 01 hoạt động “Ngày tiếng Anh” hoặc hoạt động tương đương trong mỗi học kỳ.
1.3. Tiêu chí 1.3. Cơ sở giáo dục có biển, bảng hoặc hình thức chỉ dẫn song ngữ phù hợp; sử dụng ít nhất 03 biểu mẫu hành chính song ngữ phù hợp với hoạt động của cơ sở giáo dục.
1.4. Tiêu chí 1.4. Tỷ lệ nội dung song ngữ trên biển, bảng, trang thông tin điện tử và thông tin hành chính công khai đạt ít nhất 15% trong phạm vi hoạt động chuyên môn và truyền thông phù hợp.
1.5. Tiêu chí 1.5. Cơ sở giáo dục tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh hoặc hình thức tương đương ít nhất 01 lần/tháng; tỷ lệ người học tham gia có hoạt động tương tác bằng tiếng Anh đạt ít nhất 20% trong phạm vi người học thuộc hoạt động.
2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình, nội dung và hoạt động dạy học, giáo dục
2.1. Tiêu chí 2.1. Đối với chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: cơ sở giáo dục có lộ trình tổ chức dạy học môn tiếng Anh theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm yêu cầu cần đạt của từng lớp, cấp học; tổ chức khảo sát, phân loại trình độ đầu vào ít nhất 01 lần trong năm học và có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng đối với người học chưa đạt yêu cầu cần đạt của lớp dưới, có hồ sơ theo dõi.
2.2. Tiêu chí 2.2. Đối với cơ sở giáo dục có tổ chức dạy các môn văn hóa thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: áp dụng linh hoạt kỹ thuật lồng ghép vi mô thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành vào kế hoạch bài dạy của các môn học khác như Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học với thời lượng phù hợp, ưu tiên từ 03 đến 05 phút trong một tiết học; hoặc tổ chức dạy học trên lớp ít nhất 01 tiết học/tuần có sử dụng tiếng Anh, phù hợp với năng lực của nhà giáo và điều kiện thực tế của Trung tâm. Nội dung lồng ghép phải được thể hiện trong kế hoạch bài dạy làm căn cứ kiểm tra, đối chiếu.
2.3. Tiêu chí 2.3. Đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: mỗi mô đun hoặc môn học nghề có danh mục thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, tối thiểu 30 thuật ngữ/mô đun hoặc môn học được tích hợp vào bài giảng, tài liệu thực hành và cập nhật hằng năm.
2.4. Tiêu chí 2.4. Cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa nhà giáo tiếng Anh và nhà giáo dạy các môn học khác có sử dụng tiếng Anh ít nhất 01 lần trong mỗi học kỳ để thống nhất nội dung lồng ghép thuật ngữ song ngữ.
2.5. Tiêu chí 2.5. Cơ sở giáo dục có quy trình hoặc hướng dẫn đánh giá việc sử dụng tiếng Anh trong học tập; thực hiện tự đánh giá của người học trên hệ thống quản lý học tập (LMS) hoặc nền tảng số phù hợp.
2.6. Tiêu chí 2.6. Có ít nhất 01 mô-đun hoặc chủ đề học tập có sử dụng tiếng Anh phù hợp với chương trình và đối tượng người học.
2.7. Tiêu chí 2.7. Có ít nhất 15% số bài học thuộc các môn học được lựa chọn có nội dung văn hóa hoặc nội dung phù hợp thực hiện tích hợp tiếng Anh ở mức độ vi mô hoặc theo phương pháp CLIL.
2.8. Tiêu chí 2.8. Có nội dung sử dụng thuật ngữ, tài liệu tiếng Anh theo mô hình VESL trong ít nhất 01 nhóm nghề hoặc lĩnh vực đào tạo phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở giáo dục.
2.9. Tiêu chí 2.9. Có ít nhất 01 sáng kiến, nghiên cứu ứng dụng hoặc hoạt động đổi mới trong dạy học, giáo dục có sử dụng công nghệ hoặc trí tuệ nhân tạo, được công nhận hoặc đưa vào áp dụng phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.
2.10. Tiêu chí 2.10. Có ít nhất 01 dự án hoặc sản phẩm học tập đổi mới của người học có sử dụng tiếng Anh.
3. Tiêu chuẩn 3. Đội ngũ và người học
3.1. Tiêu chí 3.1. Cơ sở giáo dục khảo sát năng lực ngoại ngữ và năng lực số của đội ngũ; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp.
3.2. Tiêu chí 3.2. Hằng năm tổ chức hoặc cử tham gia bồi dưỡng tiếng Anh đối với giáo viên tiếng Anh và bồi dưỡng sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giáo dục đối với nhà giáo khác có sử dụng tiếng Anh trong phạm vi nhu cầu, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.
3.3. Tiêu chí 3.3. Cơ sở giáo dục xác định yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với nhà giáo không chuyên tiếng Anh có sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giáo dục phù hợp với nhiệm vụ được giao và chương trình, nội dung thực tế.
3.4. Tiêu chí 3.4. Có ít nhất 60% cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình hoặc hoạt động bồi dưỡng phù hợp về triển khai Đề án.
3.5. Tiêu chí 3.5. Có ít nhất 15% tổng số nhà giáo không chuyên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định của cơ sở giáo dục.
3.6. Tiêu chí 3.6. Có ít nhất 30% người học thuộc nhóm được đánh giá đạt yêu cầu đầu ra về tiếng Anh theo mục tiêu, chương trình hoặc chuẩn được áp dụng.
3.7. Tiêu chí 3.7. Có ít nhất 30% người học hoàn thành ít nhất 01 nhiệm vụ sử dụng tiếng Anh trong ít nhất 01 bối cảnh học tập hoặc hoạt động phù hợp.
4. Tiêu chuẩn 4. Cơ sở vật chất, thiết bị và học liệu
4.1. Tiêu chí 4.1. Cơ sở giáo dục có phòng học, địa điểm và thiết bị cơ bản phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục có sử dụng tiếng Anh.
4.2. Tiêu chí 4.2. Có học liệu song ngữ hoặc học liệu tiếng Anh phù hợp với chương trình, nội dung và đối tượng người học.
4.3. Tiêu chí 4.3. Có ít nhất 25% số phòng học hoặc địa điểm tổ chức hoạt động đào tạo, giáo dục được trang bị thiết bị nghe nhìn phù hợp.
4.4. Tiêu chí 4.4. Có ít nhất 20 đầu sách, tài liệu song ngữ hoặc tiếng Anh/100 người học, phù hợp với điều kiện và quy mô của cơ sở giáo dục.
4.5. Tiêu chí 4.5. Có ít nhất 30% người học thường xuyên sử dụng học liệu phục vụ học tập bằng tiếng Anh, bao gồm học liệu in và học liệu điện tử trên nền tảng số phù hợp.
5. Tiêu chuẩn 5. Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
5.1. Tiêu chí 5.1. Cơ sở giáo dục sử dụng LMS hoặc nền tảng số phù hợp phục vụ một phần hoạt động dạy học, giáo dục và học tập bằng tiếng Anh.
5.2. Tiêu chí 5.2. Có kho học liệu số phục vụ dạy học, giáo dục và học tập bằng tiếng Anh.
5.3. Tiêu chí 5.3. Nhà giáo được bồi dưỡng về năng lực số và sử dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp trong dạy học, giáo dục, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.
5.4. Tiêu chí 5.4. Khi nền tảng số có chức năng phù hợp, cơ sở giáo dục khai thác dữ liệu về quá trình học tập để phục vụ theo dõi, hỗ trợ người học và cải tiến hoạt động.
5.5. Tiêu chí 5.5. Có ít nhất 15% tổng số người học thường xuyên truy cập nền tảng số hoặc LMS bằng tài khoản cá nhân để phục vụ học tập.
5.6. Tiêu chí 5.6. Có ít nhất 30% nhà giáo đạt yêu cầu cơ bản về năng lực số, sử dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp để hỗ trợ phân hóa hoạt động dạy học và hướng dẫn người học sử dụng ít nhất 01 công cụ trí tuệ nhân tạo phù hợp.
6. Tiêu chuẩn 6. Hợp tác, hội nhập và huy động nguồn lực
6.1. Tiêu chí 6.1. Cơ sở giáo dục có kế hoạch hoặc tổ chức ít nhất 01 hoạt động giao lưu, trao đổi trực tuyến bằng tiếng Anh với đối tác nước ngoài phù hợp.
6.2. Tiêu chí 6.2. Có hoạt động phối hợp với tổ chức, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, trung tâm ngoại ngữ hoặc đối tác phù hợp để hỗ trợ triển khai Đề án.
6.3. Tiêu chí 6.3. Có hoạt động kết nối, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và sử dụng tiếng Anh.
6.4. Tiêu chí 6.4. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn lực xã hội hóa, tài sản công phục vụ triển khai Đề án được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch.
6.5. Tiêu chí 6.5. Có ít nhất 01 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác quốc tế hoặc tổ chức ít nhất 01 hoạt động giao lưu, trao đổi trực tuyến bằng tiếng Anh.
6.6. Tiêu chí 6.6. Huy động được ít nhất 01 loại nguồn lực phù hợp để hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án.

Mục 2
MỨC ĐỘ 2

1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường và truyền thông sử dụng tiếng Anh
1.1. Tiêu chí 1.1. Tỷ lệ nội dung song ngữ trên biển, bảng, trang thông tin điện tử và thông tin hành chính công khai đạt ít nhất 35% trong phạm vi hoạt động chuyên môn và truyền thông phù hợp.
1.2. Tiêu chí 1.2. Câu lạc bộ tiếng Anh hoặc hình thức tương đương được tổ chức ít nhất 02 lần/tháng; tỷ lệ người học tham gia có hoạt động tương tác bằng tiếng Anh đạt ít nhất 40% trong phạm vi người học thuộc hoạt động.
1.3. Tiêu chí 1.3. Trang thông tin điện tử hoặc chuyên mục tiếng Anh của cơ sở giáo dục được cập nhật ít nhất hằng tháng.
1.4. Tiêu chí 1.4. Cơ sở giáo dục sử dụng ít nhất 05 biểu mẫu hành chính song ngữ phù hợp với hoạt động của cơ sở giáo dục.
2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình, nội dung và hoạt động dạy học, giáo dục
2.1. Tiêu chí 2.1. Có ít nhất 02 mô-đun hoặc chủ đề học tập có sử dụng tiếng Anh phù hợp với chương trình và đối tượng người học.
2.2. Tiêu chí 2.2. Có ít nhất 35% số bài học thuộc các môn học được lựa chọn có nội dung văn hóa hoặc nội dung phù hợp thực hiện tích hợp tiếng Anh ở mức độ vi mô hoặc theo phương pháp CLIL.
2.3. Tiêu chí 2.3. Có nội dung sử dụng thuật ngữ, tài liệu tiếng Anh theo mô hình VESL trong ít nhất 02 nhóm nghề hoặc lĩnh vực đào tạo phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở giáo dục.
2.4. Tiêu chí 2.4. Có ít nhất 02 sáng kiến, nghiên cứu ứng dụng hoặc hoạt động đổi mới được công nhận hoặc áp dụng; trong đó có ít nhất 01 sản phẩm được chia sẻ hoặc áp dụng trong nhóm chuyên môn phù hợp.
2.5. Tiêu chí 2.5. Có ít nhất 02 dự án hoặc sản phẩm học tập đổi mới của người học có sử dụng tiếng Anh; trong đó có ít nhất 01 sản phẩm được chia sẻ hoặc sử dụng trong hoạt động giáo dục phù hợp với chương trình và hoạt động giáo dục thực tế.
2.6. Tiêu chí 2.6. Tổ chuyên môn hoặc nhóm chuyên môn tổ chức ít nhất 04 hoạt động chuyên môn/năm liên quan đến sử dụng tiếng Anh; có ít nhất 02 sản phẩm được áp dụng trong thực tế.
3. Tiêu chuẩn 3. Đội ngũ và người học
3.1. Tiêu chí 3.1. Có ít nhất 80% cán bộ quản lý hoàn thành chương trình hoặc hoạt động bồi dưỡng phù hợp về triển khai Đề án.
3.2. Tiêu chí 3.2. Có ít nhất 30% tổng số nhà giáo không chuyên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định của cơ sở giáo dục.
3.3. Tiêu chí 3.3. Duy trì hoạt động bồi dưỡng hằng năm đối với nhà giáo về năng lực tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giáo dục và ứng dụng công nghệ phù hợp.
3.4. Tiêu chí 3.4. Có ít nhất 50% người học thuộc nhóm được đánh giá đạt yêu cầu đầu ra về tiếng Anh theo mục tiêu, chương trình hoặc chuẩn được áp dụng.
3.5. Tiêu chí 3.5. Có ít nhất 50% người học hoàn thành ít nhất 02 nhiệm vụ sử dụng tiếng Anh trong 02 bối cảnh học tập hoặc hoạt động phù hợp.
4. Tiêu chuẩn 4. Cơ sở vật chất, thiết bị và học liệu
4.1. Tiêu chí 4.1. Có ít nhất 50% số phòng học hoặc địa điểm tổ chức hoạt động đào tạo, giáo dục được trang bị thiết bị nghe nhìn phù hợp.
4.2. Tiêu chí 4.2. Tại cơ sở chính và các địa điểm, cơ sở trực thuộc có khu vực hoặc điều kiện phù hợp phục vụ tự học, khai thác học liệu bằng tiếng Anh và sử dụng thiết bị nghe nhìn.
4.3. Tiêu chí 4.3. Có ít nhất 40 đầu sách, tài liệu song ngữ hoặc tiếng Anh/100 người học.
4.4. Tiêu chí 4.4. Có ít nhất 50% người học thường xuyên sử dụng học liệu phục vụ học tập bằng tiếng Anh.
5. Tiêu chuẩn 5. Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
5.1. Tiêu chí 5.1. Kho học liệu số được rà soát, cập nhật ít nhất hằng năm.
5.2. Tiêu chí 5.2. Có ít nhất 35% tổng số người học thường xuyên truy cập nền tảng số hoặc LMS bằng tài khoản cá nhân để phục vụ học tập.
5.3. Tiêu chí 5.3. Có ít nhất 60% nhà giáo đạt yêu cầu về năng lực số ở mức phù hợp và thường xuyên sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, xây dựng học liệu, khai thác nền tảng số hoặc triển khai các dự án học tập tiếng Anh phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.
6. Tiêu chuẩn 6. Hợp tác, hội nhập và huy động nguồn lực
6.1. Tiêu chí 6.1. Duy trì ít nhất 02 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác quốc tế phù hợp.
6.2. Tiêu chí 6.2. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, văn hóa bằng tiếng Anh/năm với đối tác trong nước hoặc quốc tế phù hợp.
6.3. Tiêu chí 6.3. Huy động được ít nhất 02 loại nguồn lực phù hợp để hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án.

Mục 3
MỨC ĐỘ 3

1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường và truyền thông sử dụng tiếng Anh
1.1. Tiêu chí 1.1. Tỷ lệ nội dung song ngữ trên biển, bảng, trang thông tin điện tử và thông tin hành chính công khai đạt ít nhất 60% trong phạm vi phù hợp với nội dung, hình thức thông tin thực tế của cơ sở giáo dục.
1.2. Tiêu chí 1.2. Câu lạc bộ tiếng Anh hoặc hình thức tương đương được tổ chức thường xuyên, ít nhất 01 lần/tuần hoặc 04 lần/tháng; tỷ lệ người học tham gia có hoạt động tương tác bằng tiếng Anh đạt ít nhất 60% trong phạm vi người học thuộc hoạt động trong kỳ đánh giá.
1.3. Tiêu chí 1.3. Cơ sở giáo dục có ít nhất 01 khu vực hoặc không gian sử dụng tiếng Anh (English Zone) phù hợp với điều kiện thực tế.
2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình, nội dung và hoạt động dạy học, giáo dục
2.1. Tiêu chí 2.1. Cơ sở giáo dục có hệ thống các mô-đun, chủ đề hoặc nội dung học tập có sử dụng tiếng Anh được tổ chức phù hợp với chương trình và nhu cầu người học.
2.2. Tiêu chí 2.2. Kết quả đánh giá việc sử dụng tiếng Anh trong học tập được phân tích và sử dụng để điều chỉnh, cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục.
2.3. Tiêu chí 2.3. Có ít nhất 60% số bài học thuộc các môn học được lựa chọn có nội dung văn hóa hoặc nội dung phù hợp thực hiện tích hợp tiếng Anh ở mức độ vi mô hoặc theo phương pháp CLIL.
2.4. Tiêu chí 2.4. Việc sử dụng thuật ngữ, tài liệu tiếng Anh theo mô hình VESL được thực hiện thường xuyên trong các nhóm nghề hoặc lĩnh vực đào tạo có liên quan; có hoạt động thực hành, trải nghiệm hoặc gắn kết với yêu cầu sử dụng tiếng Anh của cơ sở sử dụng lao động, đối tác phù hợp.
2.5. Tiêu chí 2.5. Có ít nhất 03 sáng kiến, nghiên cứu ứng dụng hoặc hoạt động đổi mới được công nhận hoặc áp dụng; trong đó có ít nhất 01 sản phẩm được chia sẻ, áp dụng hoặc nhân rộng ngoài phạm vi cơ sở giáo dục.
2.6. Tiêu chí 2.6. Có ít nhất 03 dự án hoặc sản phẩm học tập đổi mới của người học có sử dụng tiếng Anh; trong đó có ít nhất 01 sản phẩm được công nhận, trao giải hoặc chia sẻ, sử dụng ngoài phạm vi cơ sở giáo dục.
3. Tiêu chuẩn 3. Đội ngũ và người học
3.1. Tiêu chí 3.1. 100% cán bộ quản lý hoàn thành chương trình hoặc hoạt động bồi dưỡng phù hợp về triển khai Đề án và vận dụng trong quản lý, chỉ đạo thực hiện.
3.2. Tiêu chí 3.2. Có ít nhất 50% tổng số nhà giáo không chuyên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định; có minh chứng về việc sử dụng tiếng Anh trong hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp.
3.3. Tiêu chí 3.3. Cơ sở giáo dục có cơ chế hỗ trợ tại chỗ về sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giáo dục đối với nhà giáo và người học trên cơ sở nguồn lực, nhân lực và hoạt động chuyên môn hiện có.
3.4. Tiêu chí 3.4. Có ít nhất 70% người học thuộc nhóm được đánh giá đạt yêu cầu đầu ra về tiếng Anh theo mục tiêu, chương trình hoặc chuẩn được áp dụng.
3.5. Tiêu chí 3.5. Có ít nhất 70% người học hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ hoặc hồ sơ học tập có sử dụng tiếng Anh, có minh chứng về sự tiến bộ trong quá trình học tập.
4. Tiêu chuẩn 4. Cơ sở vật chất, thiết bị và học liệu
4.1. Tiêu chí 4.1. 100% số phòng học hoặc địa điểm tổ chức hoạt động đào tạo, giáo dục được trang bị thiết bị nghe nhìn phù hợp; thiết bị được bảo trì, nâng cấp định kỳ theo điều kiện thực tế.
4.2. Tiêu chí 4.2. Có ít nhất 60 đầu sách, tài liệu song ngữ hoặc tiếng Anh/100 người học; trong đó có ít nhất 30 đầu sách, tài liệu được cập nhật hoặc xuất bản trong 03 năm gần nhất phù hợp với chương trình, nhu cầu người học và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.
4.3. Tiêu chí 4.3. Có ít nhất 70% người học thường xuyên sử dụng học liệu phục vụ học tập bằng tiếng Anh; kết quả sử dụng học liệu được theo dõi, phân tích để cải tiến hoạt động hỗ trợ học tập.
5. Tiêu chuẩn 5. Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
5.1. Tiêu chí 5.1. Có ít nhất 50% tổng số người học thường xuyên truy cập nền tảng số hoặc LMS bằng tài khoản cá nhân để phục vụ học tập.
5.2. Tiêu chí 5.2. Dữ liệu từ nền tảng số hoặc LMS được khai thác, phân tích để theo dõi tiến bộ của người học, hỗ trợ cá thể hóa hoạt động học tập và cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục.
5.3. Tiêu chí 5.3. 100% nhà giáo có năng lực số phù hợp với nhiệm vụ được giao và sử dụng hiệu quả các công cụ trí tuệ nhân tạo trong dạy học, giáo dục hoặc xây dựng học liệu phù hợp; việc sử dụng trí tuệ nhân tạo bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.
6. Tiêu chuẩn 6. Hợp tác, hội nhập và huy động nguồn lực
6.1. Tiêu chí 6.1. Có ít nhất 03 đối tác hợp tác dài hạn phù hợp để hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.
6.2. Tiêu chí 6.2. Tổ chức ít nhất 03 hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật hoặc văn hóa bằng tiếng Anh/năm với đối tác phù hợp với điều kiện thực tế.
6.3. Tiêu chí 6.3. Huy động được ít nhất 03 loại nguồn lực phù hợp để hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án; trong đó có ít nhất 01 hoạt động hợp tác hoặc tài trợ được duy trì thường xuyên trên cơ sở tự nguyện, hợp pháp và phù hợp với khả năng nguồn lực của cơ sở giáo dục.

Phần II
HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI PHỤ LỤC III

1. Giải thích từ ngữ
Trong Phụ lục III này, một số từ ngữ được hiểu như sau:
1.1. Tiếng Anh nghề nghiệp thực hành (VESL): Chương trình, mô-đun tiếng Anh gắn với thuật ngữ, tình huống nghề nghiệp cụ thể theo cụm ngành nghề đào tạo, được tổ chức lồng ghép hoặc thành lớp/hoạt động riêng để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc cho học viên.
1.2. Giảng dạy tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL): Phương pháp giảng dạy trong đó một môn học hoặc nội dung chuyên môn được truyền đạt thông qua tiếng Anh, đồng thời phát triển cả kiến thức chuyên môn và năng lực ngôn ngữ của người học.
2. Nguyên tắc xác định đối tượng, phạm vi và số liệu
2.1. Đối với tiêu chí quy định bằng tỷ lệ phần trăm, tử số là số đối tượng (người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, lớp học, chương trình bồi dưỡng, học liệu hoặc hoạt động) đáp ứng đầy đủ điều kiện của tiêu chí; mẫu số là tổng số đối tượng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chí trong cùng kỳ đánh giá. Đối tượng được xác định theo danh sách, hồ sơ hoặc dữ liệu quản lý có thể kiểm tra; mỗi đối tượng chỉ được tính một lần trong cùng một phép tính. Cơ sở giáo dục thường xuyên phải lưu giữ căn cứ xác định tử số, mẫu số và kết quả tính tỷ lệ.
2.2. Đối với tiêu chí tính theo số lượng chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nhà giáo, báo cáo viên, cán bộ quản lý, học viên, phòng học, trang thiết bị, học liệu hoặc hoạt động, cơ sở giáo dục thường xuyên phải xác định rõ danh sách đối tượng thuộc phạm vi tiêu chí và thời điểm chốt số liệu; không tính trùng một đối tượng trong cùng một phép tính. Việc xác định kỳ đánh giá và thời điểm chốt số liệu phải thống nhất với quy định tại Thông tư này.
2.3. Trường hợp cơ sở giáo dục thường xuyên không phát sinh đối tượng thuộc phạm vi đánh giá do đặc điểm loại hình, nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục thường xuyên (như các trung tâm chỉ thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công hoặc điều kiện thực tế địa phương) và có hồ sơ chứng minh thì tiêu chí được xác định là “Không áp dụng”, không được quy đổi thành “Không đạt”. Việc xác định “Không áp dụng” phải được đơn vị/người đánh giá xem xét, xác nhận và nêu rõ căn cứ. Trường hợp mẫu số bằng 0 do cơ sở giáo dục thường xuyên chưa xác định đối tượng, chưa triển khai nội dung phải thực hiện, thiếu hồ sơ hoặc không có dữ liệu hợp lệ thì tiêu chí bắt buộc và tiêu chí phân tầng được xác định là “Không đạt”. Cơ sở giáo dục thường xuyên phải thuyết minh rõ nguyên nhân và cung cấp tài liệu có liên quan.
2.4. Đối với tiêu chí định lượng có quy định ngưỡng tối thiểu theo từng mức độ, kết quả đạt ngưỡng của mức độ cao hơn được coi là đáp ứng ngưỡng định lượng của các mức độ thấp hơn đối với cùng tiêu chí. Việc xác định mức độ chung vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Thông tư này.
3. Về xác định mức độ
3.1. Mức độ triển khai thực hiện Đề án của cơ sở giáo dục thường xuyên là mức độ cao nhất mà cơ sở giáo dục thường xuyên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với các tiêu chí áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.
3.2. Khi tự đánh giá, cơ sở giáo dục thường xuyên xác định các tiêu chí áp dụng và tiêu chí không áp dụng (theo nguyên tắc quy định tại điểm c Mục 2 Phần này). Đối với các tiêu chí có áp dụng nhưng cơ sở giáo dục thường xuyên chưa đáp ứng yêu cầu thì được xác định là chưa đạt.
3.3. Việc tự đánh giá, xác định mức độ triển khai thực hiện Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn cơ sở giáo dục thường xuyên, bao gồm các địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục và đơn vị trực thuộc, nếu có, thuộc phạm vi quản lý của cơ sở giáo dục thường xuyên và thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chí.
3.4. Đối với các tiêu chí quy định bằng số lượng, tỷ lệ, tần suất hoặc thời lượng, việc xác định mức độ triển khai thực hiện Đề án phải tuân thủ đúng ngưỡng và phương pháp tính toán đã quy định tại Mục 2 Phần này; bảo đảm tử số và mẫu số cùng phạm vi đánh giá, cùng thời điểm chốt số liệu và không tính trùng đối tượng.
3.5. Việc xác định và áp dụng các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, bồi dưỡng đội ngũ và hợp tác, huy động nguồn lực phải căn cứ kết quả thực tế, chức năng, nhiệm vụ, quy mô và khả năng nguồn lực hợp pháp của cơ sở giáo dục.
3.6. Đối với các tiêu chí sử dụng nền tảng số, LMS hoặc trí tuệ nhân tạo, cơ sở giáo dục được sử dụng nền tảng, công cụ hoặc giải pháp phù hợp đang có hoặc được khai thác hợp pháp; không bắt buộc sử dụng một nền tảng, hệ thống hoặc công cụ cụ thể.
3.7. Việc xác định mức độ triển khai thực hiện Đề án phải căn cứ vào điều kiện thực tế, quy mô, loại hình và đặc điểm hoạt động của cơ sở giáo dục; xây dựng lộ trình nâng cao mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng miền, phát huy tối đa nguồn lực hiện có, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

